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DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ
Khóa đào tạo “Ngoại khoa cơ bản – K5”
(Theo Quyết định số 2275/QĐ-VĐ ngày 28/9/2023 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị công tác/Địa chỉ

	1. 
	Phạm Tuấn
	Anh
	17.4.1988
	Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn – 
Hải Dương

	2. 
	Lê Tuấn
	Anh
	04.10.1995
	189 khu phố 5 thị trấn Kim Tân,  Thạch Thành, Thanh Hóa

	3. 
	Hoàng Đình Tuấn
	Anh
	06.12.1998
	35 Nguyễn Đức Thuận, Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

	4. 
	Trần Văn
	Công
	12.11.1998
	Xóm 10, thôn Bơn Ngạn, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng,Nam Định

	5. 
	Nguyễn Hữu
	Cử
	17.11.1997
	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, 
Hà Nội

	6. 
	Vũ Tiến
	Cường
	20.6.1994
	Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

	7. 
	Hà Đình
	Đức
	01.6.1997
	Hợp Nhất, Đoan Hùng, Phú Thọ

	8. 
	Trần Chí
	Duy
	13.01.1998
	Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

	9. 
	Hà Trần Khánh
	Duy
	21.10.1995
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	10. 
	Trương Văn
	Hải
	21.02.1995
	Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

	11. 
	Nguyễn Văn
	Hiếu
	15.10.1994
	Bệnh viện Đa khoa Anh Quất – 
Bắc Giang

	12. 
	Phạm Nguyễn Việt
	Hùng
	03.5.1994
	1010 Lê Thanh Nghị, Hải Tân, 
Thành phố Hải Dương, Hải Dương

	13. 
	Đào Văn
	Hùng
	12.11.1997
	Nghĩa Trang, Phan Đình Phùng, 
Mỹ Hào, Hưng Yên

	14. 
	Lê Quang
	Huy
	06.4.1998
	58/491 Trường Chinh, Thành phố 
Nam Định, Nam Định

	15. 
	Trần Bình
	Minh
	12.8.1998
	Mỹ Cụ 1, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh

	16. 
	Phạm Hoài
	Nam
	01.6.1992
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

	17. 
	Ngô Văn
	Phiên
	25.5.1997
	Khu 5 Thụy Lôi, Thụy Lâm, 
Đông Anh, Hà Nội

	18. 
	Thái Hữu
	Quân
	18.9.1998
	Xóm 7, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

	19. 
	Trần Minh
	Quang
	22.6.1998
	Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	20. 
	Nguyễn Văn
	Quý
	11.9.1997
	Khu phố Phù Khê Đông, Phù Khê, 
Từ Sơn, Bắc Ninh

	21. 
	Hoàng Đình
	Sắc
	25.02.1995
	Trung tâm Y tế huyện Quế Võ -
Bắc Ninh

	22. 
	Phạm Hùng
	Thắng
	24.6.1998
	04/74 Hạ Đoạn 1, Đông Hưng, 
Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

	23. 
	Phùng Văn 
	Toán
	03.4.1998
	Xóm 2 Phúc Lại, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình

	24. 
	Cao Văn 
	Toàn
	07.6.1980
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Điện Biên

	25. 
	Hà Anh
	Tuấn
	20.10.1991
	Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn – 
Phú Thọ

	26. 
	Trần Minh
	Tuấn
	31.10.1997
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	27. 
	Lê Anh
	Tuấn
	12.3.1997
	Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình

	28. 
	Nguyễn Cao
	Tuấn
	11.6.1998
	Thuận Châu, Kỳ Châu, Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh

	29. 
	Ngô Minh
	Tùng
	15.6.1998
	Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên

	30. 
	Phạm Lê
	Tùng
	01.11.1995
	Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa – 
Phú Thọ

	31. 
	Nguyễn Tuấn
	Việt
	17.8.1998
	170 Lạc Long Quân, Hải Tân, 
Hải Dương
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